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A. NỘI DUNG:
- Quyền và nghĩa vụ học tập.
- Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm.
- Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở.
B. YÊU CẦU:
- Học sinh nắm vững kiến thức cơ bản.
- Biết vận dụng kiến thức để so sánh, đánh giá các hành vi, việc làm có đạo đức hoặc không có đạo đức.
- Có kĩ năng trình bày lưu loát, khoa học theo đặc trưng môn GDCD.
[bookmark: _GoBack]C. MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP:
I. Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập trắc nghiệm trong tiết ôn tập.
II. Trả lời các câu hỏi nhận biết và bài tập vận dụng, vận dụng cao.
Câu 1: Em hiểu thế nào là quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm?
Câu 2: Chúng ta phải có trách nhiệm gì đối với quyền được pháp luật bảo hộ về  tính mạng, danh dự  và nhân phẩm?
Câu 3: Liên hệ với bản thân em về việc thực hiện quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm 
Câu 4: Trình bày nội dung Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
Câu 5: Nghĩa vụ của công dân với Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân?
C. Vận dụng kiến thức đã học để xử lí tình huống.
  Câu 6:  Nam và Sơn là 2 học sinh lớp 6 ngồi cạnh nhau, một hôm Sơn bị mất chiếc bút máy tìm mãi không thấy                
Sơn đổ cho Nam là người lấy cắp. Sau đó Sơn và Nam tiếng qua tiếng lại với nhau. Tức quá Nam đánh Sơn chảy máu đầu, cô giáo đã kịp thời mời 2 bạn lên Hội đồng kỷ luật của nhà trường.
Hỏi: 
?. Em hãy nhận xét cách ứng xử của 2 bạn?
? Nếu là 1 trong 2 bạn em xử lý thế nào? 
? Nếu là bạn cùng lớp em xử lý thế nào?
 Câu 7:  Nhà Bình ở cạnh nhà Hải. Do nghi ngờ Hải nói xấu mình, Bình đã chửi Hải và rủ anh trai đánh Hải.
	 a. Bình đã vi phạm quyền gì của công dân?
	 b. Hải có thể có những cách ứng xử nào?
	 c. Theo em, cách ứng xử nào là phù hợp nhất trong tình huống đó?
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ĐÁP ÁN 6
Câu 1: Pháp luật nước ta quy định:
- Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Không ai được xâm phạm tới thân thể người khác. Việc bắt giữ người phải theo đúng quy định của pháp luật. Ví dụ : Không ai được bắt giam người tùy tiện trừ có quyết định của Viện kiểm sát và tòa án.
- Công dân có quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm. Điều đó có nghĩa là: Mọi người phải tôn trọng tính mạng, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác... đều bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. Ví dụ : Không được đánh người tùy tiện ; không được mắng chửi người khác tùy tiện.
 Câu 2 : Trách nhiệm của công dân:
- Chúng ta phải biết tôn trọng tính mạng, thân thể, sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm của người khác.
- Phải biết tự bảo vệ quyền của mình, tố cáo những việc làm sai trái với qui định của pháp luật.
- Trước pháp luật mọi người đều bình đẳng.
Câu 3 : HS tự liên hệ nêu được 2  biểu hiện tốt  và 1 việc làm chưa tốt và rút ra bài học. 
 Câu 4 :  Công dân có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở: công dân có quyền được các cơ quan nhà nước và mọi người tôn trọng chỗ ở, không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý, trừ trường hợp pháp luật cho phép.
Pháp luật trừng phạt nghiêm khắc với những ai cố tình xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
 Câu 5 :  Nghĩa vụ của công dân: Chúng ta phải biết tôn trọng chỗ ở của người khác. Phải biết tự bảo vệ chỗ ở của mình và phê phán tố cáo người làm trái pháp luật xâm phạm đến chỗ ở của người khác.
Câu 6 :  
a. – Sơn sai: Vì chưa có chứng cứ gì mà khẳng định Nam ăn cắp. Như vậy là xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của bạn Nam.
    - Nam sai: Vì không khéo léo giải thích cho Sơn mà đi đánh Sơn như vậy Nam đã xâm phạm bất hợp pháp đến thân thể sức khoẻ, tính mạng của Sơn.
Nếu sự việc như vậy xãy ra thầm trọng thì còn bị xử lý theo, quy định của pháp luật. 
 b. Nếu là 1 trong 2 bạn:
- Nếu là Sơn em sẽ bình tĩnh nhẹ nhàng hỏi bạn xem có cầm của mình không, có thể nhờ cô giáo hỏi giúp.
- Nếu là Nam em sẽ giải thích cho bạn hiểu là mình không lấy nếu bạn không nghe có thể nhờ cô giải quyết giúp.
Câu 7 : 
 a. Bình đã vi phạm pháp luật: đã chửi và rủ người đánh Hải (lôi kéo người khác cùng phạm tội) xâm phạm đến thân thể, sức khỏe, danh dự của Hải.
b. Hải có thể có cách ứng xử như sau: 
   - Tìm cách giải thích cho bạn hiểu mình không nói xấu bạn.
   - Giải thích cho bạn hiểu đánh và chửi người khác là xâm hại đến nhân phẩm, danh dự, sức khỏe người khác.
   - Phản đối hành vi đó, tự bảo vệ mình và báo với bố mẹ, người lớn biết.
+ Cách tốt nhất là: Phản đối hành vi đó, tự bảo vệ mình và báo với bố mẹ, người lớn biết.`
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A. NỘI DUNG:
- Phòng chống tệ nạn xã hội.
- Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác.
- Nghĩa vụ tôn trọng bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.
B. YÊU CẦU:
- Học sinh nắm vững kiến thức cơ bản.
- Biết vận dụng kiến thức để so sánh, đánh giá các hành vi, việc làm có đạo đức hoặc không có đạo đức.
- Có kĩ năng trình bày lưu loát, khoa học theo đặc trưng môn GDCD.
C. MỘT SỐ CÂU HỎI ÔN TẬP:
I. Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập trắc nghiệm trong tiết ôn tập.
II. Trả lời các câu hỏi nhận biết và bài tập vận dụng, vận dụng cao.
Câu 1: Em hãy nêu khái niệm Quyền sở hữu của công dân? 
 Câu 2: Nghĩa vụ của công dân với Quyền sở hữu của công dân?
Câu 4: Tài sản của nhà nước, lợi ích công cộng bao gồm những gì?
Câu 5:  Nghĩa vụ của công dân đối với Tài sản của nhà nước, lợi ích công cộng.
Câu 6:  Do có việc gấp, chị Hoa đem chiếc xe đạp của mình ra cửa hàng cầm đồ để vay tiền. Đến hẹn, chị mang tiền đến trả để lấy lại xe nhưng chiếc xe của chị đã bị Hà - con trai ông chủ cửa hàng - đem sử dụng làm gãy khung.
Theo em, Hà có được quyền sử dụng chiếc xe đó không? Vì sao? Ông chủ cửa hàng có những quyền gì đối với chiếc xe của chị Hoa, căn cứ vào đâu? Chị Hoa có quyền đòi bồi thường chiếc xe bị hỏng không? Ai sẽ phải bồi thường?
Câu 7: Ông Tám được giao phụ trách máy pho-to-co-py của cơ quan. Ông giữ gìn rất cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo quản và không cho ai sử dụng. Ngoài những việc của cơ quan, ông thường nhận tài liệu bên ngoài pho-to để tăng thu nhập. Vào mùa thi, ông nhận in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dễ mang vào phòng thi.
Hỏi:
a) Việc làm của ông Tám đúng ở điểm nào, sai ở điểm nào, vì sao?
b) Người quản lí tài sản nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm gì đối với tài sản được giao?
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ĐÁP ÁN 8
Câu 1: Em hãy nêu khái niệm Quyền sở hữu của công dân? 
   - Quyền chiếm hữu: Là quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tài sản.
   - Quyền sử dụng: Là quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản.
   - Quyền định đoạt: Là quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho...

 Câu 2: Nghĩa vụ của công dân với Quyền sở hữu của công dân?
   - Tôn trọng quyền sở hữu tài sản của người khác, không được sâm phạm tài sản của cá nhân, tổ chức, tập thể và của nhà nước.
   - Khi vay, nợ phải trả đầy đủ, đúng hẹn.
   - Khi mượn phải giữ gìn cẩn thận, nếu hỏng phải sửa chữa hoặc bồi thường.
Câu 3 Trách nhiệm của Nhà nước về Quyền sở hữu của công dân?
   - Ghi nhận trong Hiến pháp và các văn bản quy định pháp luật quyền sở hữu của công dân.
   - Quy định các biện pháp và hình thức xử lí đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu…
   - Tuyên truyền, giáo dục công dân cách thức bảo vệ quyền sở hữu của mình và ý thức tôn trọng quyền sở hữu của người khác.
=> Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu hợp pháp của công dân.
 Câu 4:Tài sản của nhà nước, lợi ích công cộng bao gồm những gì?
   - Đất đai, rừng núi, sông, hồ, phần vốn và tài sản do nhà nước đầu tư vào các xí nghiệp, công trình văn hoá, xã hội...
   - Lợi ích công cộng là những lợi ích chung dành cho mọi người và xã hội.

Câu5:  Nghĩa vụ của công dân đối với Tài sản của nhà nước, lợi ích công cộng.
   - Công dân phải có nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.
   - Không được xâm phạm tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.
   - Khi được giao quản lí, sử dụng phải bảo quản, giữ gìn...
Câu 6:  Do có việc gấp, chị Hoa đem chiếc xe đạp của mình ra cửa hàng cầm đồ để vay tiền. Đến hẹn, chị mang tiền đến trả để lấy lại xe nhưng chiếc xe của chị đã bị Hà - con trai ông chủ cửa hàng - đem sử dụng làm gãy khung.
Theo em, Hà có được quyền sử dụng chiếc xe đó không ? Vì sao ? Ông chủ cửa hàng có những quyền gì đối với chiếc xe của chị Hoa, căn cứ vào đâu ? Chị Hoa có quyền đòi bồi thường chiếc xe bị hỏng không ? Ai sẽ phải bồi thường ?
Trả lời
Hà không có quyền sử dụng chiếc xe đó, vì chị Hoa gửi xe cho ông chủ cửa hàng. Hai bên đã có sự thỏa thuận thời gian, chị Hoa trả tiền và nhận lại xe. Như vậy, trong thời gian đó chủ cửa hàng có quyền chiếm hữu quản lý xe, giữ gìn cẩn thận không để mất mát, hư hỏng, trong thời gian chị Hoa gửi xe. Căn cứ vào Bộ luật Dân sự, chị Hoa có quyền đói bồi thường xe đó. Ông chủ cửa hàng phải chịu trách nhiệm bồi thường cho chị Hoa.
Câu 7:  Ông Tám được giao phụ trách máy pho-to-co-py của cơ quan. Ông giữ gìn rất cẩn thận, thường xuyên lau chùi bảo quản và không cho ai sử dụng. Ngoài những việc của cơ quan, ông thường nhận tài liệu bên ngoài pho-to để tăng thu nhập. Vào mùa thi, ông nhận in tài liệu thu nhỏ để thí sinh dễ mang vào phòng thi.
Hỏi :
a) Việc làm của ông Tám đúng ở điểm nào, sai ở điểm nào, vì sao ?
b) Người quản lí tài sản nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm gì đối với tài sản được giao ?
Trả lời
a) Điểm đúng của ông Tám: giữ gìn cẩn thận, thường xuyên lau chùi, bảo quản tài sản được giao.
- Điểm chưa đúng của ông Tám:
     + Sử dụng tài sản được Nhà nước giao quản lý vào mục đích bất hợp pháp (In thu nhỏ tài liệu cho thí sinh dễ mang vào phòng thi).
     + Sử dụng tài sản được Nhà nước giao vào mục đích kiếm lời cho cá nhân.
b) Người quản lý tài sản Nhà nước có nghĩa vụ và trách nhiệm:
     + Bảo quản, giữ gìn, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả, không tham ô, lãng phí.
     + Không xâm phạm (lấn chiếm, phá hoại hoặc sử dụng vào mục đích cá nhân tài sản Nhà nước).
Câu 8:  Giờ ra chơi, các bạn nam lớp 8B rủ nhau đá bóng trong sân trường. Đang hăng say, Hùng sút mạnh, quả bóng bay chệch về phía lớp học làm vỡ cửa kính. Thấy thế cả đám liền bỏ chạy. Em hãy nêu ý kiến của mình về việc làm của các bạn nam lớp 8B.
Việc các bạn lớp 8B đá bóng trong sân trường là sai với nội quy của nhà trường là không được đá bóng trong sân vì xung quanh sân trường là những dãy nhà lớp học.
Khi Hùng sút bóng làm vỡ cửa kính là Hùng đã làm hỏng tài sản của nhà trường, Hùng và các bạn phải có trách nhiệm trước việc làm của mình nhưng lại bỏ chạy trốn đề tránh trách nhiệm là sai. Các bạn nam lớp 8B phải tự kiểm điểm, nhận lỗi vì hành vi của mình và có trách nhiệm bồi thường cho nhà trường.




